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Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

Theo 

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân 

môn) 

Tên bài Đồ dùng 

Hai 

30/12 

Sáng 

 

1 

 

50 
HĐTN 

Sinh hoạt dưới cờ: Kỉ niệm gia đình. Tổng kết 

phong trào học tập và rèn luyện theo tác phong 

chú bộ đội; nghe hướng dẫn cách chuẩn bị hành 

trang cho các chuyến đi. 

 

2 113 Tiếng Việt Bài 31: Đọc: Nếu chúng mình có phép lạ(tr132) BGĐT,BN 

3 
81 Toán Bài 34: Ôn tập phép cộng, phép trừ  - Luyện tập 

-Trang 119- V:Bài 2,3a,4 
BGĐT,BN 

4 65 Tiếng Anh Review 3 - Part 3  

Chiều 

5 
114 Tiếng Việt Bài 31: Luyện từ và câu: LT về DT, ĐT,TT  

 (1 tiết): Bài 1.2.3- Tr 133 

BGĐT,BN 

6 33 LS - ĐL KIỂM TRA CUỐI HKI BGĐT,BN 

7 53 
Bổ trợ 

Toán 

TV Tiết 116: Bài 32: Đọc: Anh Ba  (t1)- Dạy bù thứ 

Tư 

BGĐT,BN 

8     

Ba 

31/12 

Sáng 

1 115 Tiếng Việt Bài 31. Viết: Tìm hiểu cách viết thư  BGĐT,BN 

2 
82 

Toán 
Bài 34: Ôn tập phép cộng, phép trừ  - Luyện tập 

-Trang 120- ( V:Bài 1,3) 
BGĐT,BN 

3 33 Khoa học Bài 16: Động vật cần gì để sống? – Tiết 3 BGĐT,BN 

4 17 Đạo đức Bảo vệ của công  (Tiết 1) BGĐT,BN 

Chiều 

5 51 HĐTN  
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Gắn kết yêu 

thương. 

BGĐT,BN 

6 54 Bổ trợ TV 
Toán Tiết 83: Ôn tập hình học ( Tiết 1)tr 121 –

V: Bài 2,3 ( Dạy bù thứ Tư) 
BGĐT,BN 

7 66 Tiếng Anh Review 3 - Part 4  

8 17 Thư viện Đọc sách 
Sách, 

truyện 

 

Tư 

01/01 

Nghỉ 

Tết 

DL 

Sáng 

1     

2     

3     

4     

Chiều 

5   Nghỉ tết Dương lịch  

6     

7     

8     

Năm

02/01 
Sáng 

1 64 Tiếng Anh End-of-semester review  

2 34 GDTC  Bài 2: Bài tập rèn luyện bật xa (Tiết 7  

3 118 Tiếng Việt Viết:  Trả bài văn miêu tả con vật BGĐT,BN 

4 84 Toán Ôn tập hình học ( Tiết 2) tr 122 –V: Bài 1,2 BGĐT,BN 



Chiều 

5 
34 

LS - Đl 
Bài 15: Thiên nhiên vùng Duyên hải miền 

Trung - Tiết 1 
BGĐT,BN 

6 34 TALK Unit 6 Part 1  

7 55 
Bổ trợ 

Toán 

TV tiết 117: Bài 32: Đọc: Anh Ba  (T2)- Dạy bù thứ 

Tư 
BGĐT,BN 

8     

Sáu 

03/01 

Sáng 

1 17 Mỹ thuật Bài 4: Mô hình khu bảo tồn thiên nhiên- T2  

2 119 Tiếng Việt Đọc MR: Đọc 1 câu chuyện kể về ước mơ. BGĐT,GN 

3 85 Toán Ôn tập hình học ( Tiết 2) tr 123 –V: Bài 3 BGĐT,BN 

4 34 Khoa học Bài 17: Chăm sóc cây trồng, vật nuôi-T1 BGĐT,BN 

Chiều 

5 17 Công nghệ Ôn tập cuối HK1 BGĐT,BN 

6 34 
Tiếng Anh 

LK 
Unit 6 Part 1  

7 
 

52 
HĐTN 

Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Ngày cuối 

tuần yêu thương. 
BGĐT,BN 

 

 

                      Phó Hiệu trưởng 

 

 

 

 

                     Đào Thị Minh Hạnh 

 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 25 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 24 

 

Ngày 25 tháng 12 năm 2024 

                        Tổ trưởng 

 

 

 

Bồ Thị Minh Hạnh 

  
 


